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Số:            /SGDĐT-GDCTHSSV 
V/v báo cáo thống kê giáo dục  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nam Định, ngày     tháng     năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 

 

Thực hiện Công văn số 2494/BGDĐT-CNTT ngày 25/5/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2022-2023, Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai báo cáo 

thống kê giáo dục cuối năm học 2022-2023 trên hệ thống báo cáo trực tuyến CSDL 

ngành tại địa chỉ https://csdl.moet.gov.vn/, cụ thể như sau: 

1. Các cơ sở giáo dục 

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục 

khuyết tật cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, các biến động trong năm học 2022-2023 

để thống kê đến thời điểm cuối năm học (thông tin trường, lớp; học sinh, học sinh bỏ 

học, lưu ban, hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT; 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…) và nộp báo cáo lên cấp trên trước ngày 

10/7/2023, riêng báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông, học sinh tốt nghiệp 

trung học phổ thông nộp trước ngày 15/08/2023. Việc triển khai các hệ thống CSDL 

ngành về giáo dục đơn vị thực hiện theo nguyên tắc, trình tự các bước theo hướng dẫn 

tại công văn 1607/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2022 của Sở GDĐT. 

2. Phòng GDĐT các huyện/TP  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, các 

biến động trong năm học 2022-2023 và nộp báo cáo cuối năm đúng quy định. 

- Thực hiện rà soát, kiểm tra thông tin, số liệu thống kê của các cơ sở giáo 

dục; rà soát sự tăng giảm, biến động (quy mô học sinh, giáo viên…) của số liệu giữa 

kỳ đầu năm và kỳ cuối năm học; thông tin, số lượng học sinh lưu ban, bỏ học, hoàn 

thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, đảm bảo chính xác; duyệt dữ liệu báo 

cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo lên cấp trên trước 

ngày 25/7/2023.  

3. Các đơn vị thuộc Sở GDĐT 

- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN&GDTX: đôn đốc, rà soát, kiểm tra, 

thống kê, phê duyệt và báo cáo số liệu theo cấp học phòng quản lý. Gửi báo cáo 

(bằng văn bản giấy, có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở GDĐT) qua phòng 
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GDCT&CTHSSV để tổng hợp nộp Bộ GDĐT trước ngày 24/8/2023 và thực hiện 

báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn trước ngày 25/8/2023. 

- Phòng GDCT&CTHSSV: Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm cho các 

đơn vị; cập nhật thông tin mức độ được công nhận phổ cập giáo dục của tỉnh/thành 

phố đến thời điểm báo cáo vào Biểu 07-TKTH-CN; tổng hợp báo cáo cuối năm (bản 

giấy) của các Phòng GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN&GDTX để nộp Bộ GDĐT 

trước ngày 25/8/2023. 

- Các phòng chuyên môn khác phối hợp cung cấp các số liệu có liên quan 

phòng phụ trách để rà soát, đối chiếu dữ liệu. 

4. Thông tin phối hợp, hỗ trợ và một số yêu cầu khác  

- Thông tin phối hợp, hỗ trợ, xử lý vướng mắc theo danh sách đính kèm. 

- Yêu cầu Phòng GDĐT các huyện/TP, các trường THPT và trung tâm GDTX:  

+ Cập nhật thông tin đầu mối lãnh đạo và cán bộ, giáo viên phụ trách quản lý 

và thống kê số liệu trên CSDL ngành của đơn vị trước ngày 10/6/2023 tại địa chỉ 

https://forms.gle/sCtbfx6ZMNYxKZUa8. 

+ Nộp báo cáo cuối năm qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ 

https://csdl.moet.gov.vn/ và bằng văn bản qua trục quản lý văn bản điện tử có chữ 

ký, đóng dấu (ký số) của Thủ trưởng đơn vị. 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện 

và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của báo cáo thuộc đơn vị mình quản lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng GDMN, GDTH,  

  GDTrH, GDTX; 

- Lưu: VT, GDCTHSSV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

    

 

Nguyễn Văn Thuận 

http://csdl.moet.gov.vn/
https://forms.gle/sCtbfx6ZMNYxKZUa8
https://csdl.moet.gov.vn/
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DANH SÁCH CÁN BỘ HỖ TRỢ, PHỐI HỢP  

BÁO CÁO THỐNG KÊ CUỐI NĂM TRÊN CSDL NGÀNH  

(kèm theo công văn số           /SGDĐT-GDCTHSSV ngày       /    /2023 của Sở GDĐT) 

 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo  

+ Về kỹ thuật Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành: email csdl@moet.edu.vn và hệ 

thống hỗ trợ trực tuyến (hướng dẫn sử dụng chi tiết trên http://csdl.moet.gov.vn). 

+ Về nội dung thông tin thống kê: email phongthongke@moet.gov.vn, liên hệ 

Phòng Thống kê theo nội dung: giáo dục mầm non - bà Tô Thị Vân Anh số điện 

thoại (024)38694075; giáo dục phổ thông - ông Hoàng Đức Hạnh, bà Trần Minh 

Hiền số điện thoại (024)38683247; giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, phổ 

cập giáo dục - ông Hoàng Đức Hạnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

STT Phòng chức 

năng 
Họ và tên 

Số điện 

thoại 
Phụ trách 

1 GDMN  
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương  
0912.968295 

Dữ liệu cấp Mầm 

non 

2 GDTH  Ngô Sỹ Công 0918.866556 
Dữ liệu cấp Tiểu 

học 

3 GDTrH  Nguyễn Huy Công  0914.377566 
Dữ liệu cấp THCS, 

THPT 

4 
GDCN 

GDTX  
Phạm Hồng Thái  0947.257486 

Dữ liệu GDNN-

GDTX 

5 GDCTHSSV Trần Văn Hiểu 0911.222281 Hỗ trợ kỹ thuật 

 

3. Viettel Nam Định 

 - Đồng chí: Nguyễn Đức Thuận, sđt 0983764883 

 - Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng, sđt 0969173579 

4. VNPT Nam Định 

 - Đồng chí: Nguyễn Văn Quang, sđt 0915961661 

 - Đồng chí: Nguyễn Thế Ninh, sđt 0941783685 

- Đồng chí: Phạm Ngọc Dĩnh, sđt 0949751594 

http://csdl.moet.gov.vn/
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